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BO GIAO DUC VA PAO TAO KY THI TOT NGHIEP TRUNG HQC PHO THONG NAM 2026
PE THI CHINH THU'C LAN 2
(Dé thi cé 04 trang) Mén thi: VAT Li
Thoi gian lam bai 50 phiit, khong ké thoi gian phat dé

H9, tEN th SINN: v .
SO DA dANN: oo Ma de: 0233

PHAN I: Thi sinh tra 19i tir cAu 1 dén cAu 18, mdi ciu thi sinh chi chon mét phwong 4n
Cau 1. Trong y hoc hat nhan, c¢é truong hop can chiéu tia phong xa vao khdi u trong co thé. Dé tia phong
xa chiéu tir bén ngoai vao duoc khéi u trong co thé, ngudi ta thudng str dung tia gamma. Ly do chi yéu 1a
vi
A. tia gamma c6 nang luong nho.
B. tia gamma c6 kha nang dam xuyén manh.
C. tia gamma khong 1am ton thuong cac mo lanh.
D. c6 thé dé dang diéu khién dugc dudng di ciia tia gamma bang tir trudng.
Céu 2. Nhiing qua trinh chuyén thé nio sau day thu nhiét lugng?
A. Nong chay va ngung tu. B. Nong chay va soi. C. bong dac va ngung
tu. D. Bong dac va soi.
Cau 3. Lyc tir tic dung 1én mot doan day dan thing mang dong dién khong ddi & trong tir truong déu
A. c6 d6 16n ti 1€ thudn voi cudong d6 dong dién chay qua doan day.
B. song song voi doan day dan.
C. cung chiéu v6i cam tng ti.
D. nadm trong mat phang chtra day dan va cam tng tir.
Céu 4. Hai vat X va Y tiép xtic voi nhau va nhiét lugng tu truyén tir vat X sang vat Y. Phat biéu nio sau
day la dung?
A. No6i nang cia vat X luén 16n hon vat Y.
B. Vit X chtra nhiéu nhiét lugng hon vat Y.
C. Nhiét dd ban dau cua vat X cao hon caa vat Y.
D. Vat X chtra it nhiét lugng hon vat Y.
Céiu 5. Biéu hién cy thé cia tir truong 1 su xuat hién cua
A. luc dién tac dung lén thanh kim loai ding yén dat trong no.
B. lyc tur tac dung 1én di¢n tich ding yén dat trong no.
C. lyc tur tdc dung 1én nam cham hoac dong dién dat trong no.
D. lyc dién tac dung 1én céc dién tich dirng yén dat trong no.
CAau 6. Mot khoi chat ma cac phan tir tao nén n6 dao dong quanh vi tri can béng thi khdi chit do
A. 6 thé 1ong hodc khi.  B. ¢ thé rdn hodc 1ong.  C. ¢ thé ran hoic khi. D. chi & thé rin.
Cau 7. Mot khéi khi Ii tuong xac dinh dugc nén dang ap. Phat biéu nao sau day 1a dung?
A. Nhiét d ctia khoi khi giam.
B. Khoang cach trung binh gitta cac phan tir trong khdi khi khong doi.
C. bong ning trung binh cta cic phan tir trong khoi khi ting.
D. Mat d6 phan tir ctia khéi khi giam.
Cau 8. Hai khoi khi li tuong c6 cting sé mol, & ciing nhiét do. Khdi khi 1 ¢6 ap suét 16n hon khéi khi 2.
Phat biéu nao sau ddy la dung?
A. Thé tich ctia khdi khi 1 16n hon cta khoi khi 2.
B. Thé tich ctia khéi khi 1 nho hon ctia khi khi 2.
C. Thé tich ctia hai khdi khi bang nhau.
D. Khéi khi nao c6 khdi lugng mol 16n hon thi thé tich 16n hon.
Cau 9. Lam lanh mét lugng khi 1i twéng trong binh kin c6 thé tich khong doi. Noi ning ciia lugng khi
A. khong ddi vi thé tich khi khong doi. B. tang do nhan cong.
C. giam do sinh cong. D. giam do téa nhiét luong.
Cau 10. Phat biéu nao sau day 1a dung vé cac phan tir cia mot luong khi li tudng trong mot binh kin c¢6
nhiét 6 khong d6i?
A. Van tdc trung binh cua cac phén tir bang khong.
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B. Trong khoang thoi gian gitra hai 1an va cham lién tiép, toc do cua phan tir giam dan.

C. Céc phan tir diy nhau khi dén gan thanh binh.

D. Sau mdi va cham vao thanh binh, phan tir chuyén dong nhanh déan.

Cau 11. Mot khéi khi li tuong nhan nhiét lugng va thuc hién hai qua trinh bién di trang thai doc lap.
Qua trinh (1) c6 ap suat khong d6i; qua trinh (2) c6 thé tich khong d6i, khong sinh cong. D6 ting nhiét 4o
& hai qua trinh déu bang nhau. Trong ca hai qua trinh, khdi khi déu khong toa nhiét lugng. Phat biéu nao
sau day la dang?

A. Nhiét lugng khéi khi nhan duoc & qua trinh (2) nhd hon & qua trinh (1).

B. Dong ning trung binh ctia cac phan tir trong khdi khi & cubi qué trinh (1) 16n hon & cudi qua trinh

(2).

C. Do ting ndi nang cua khéi khi ¢ qua trinh (1) nhé hon ¢ qua trinh (2).

D. Do ting dong ning trung binh cua cac phén tir trong khéi khi & qua trinh (1) 16n hon & qu4 trinh (2).
Céu 12. Hai hat nhdn M va N ¢6 cung sb nucleon. Néu ning luong lién két cia hat nhan M 16n hon caa
hat nhan N thi

A. hat nhan N bén virng hon hat nhan M.

B. d6 hut khéi ctia hat nhan M nhé hon cua hat nhan N.

C. ning luong lién két riéng cua hai hat nhan bang nhau.

D. hat nhan M bén vimng hon hat nhan N,

CAu 13. Hai vat rin M va N duoc lam tir hai chét khac nhau, khoi lugng cua vat M 16n hon cua vat N.
Hai vat nhan dugc nhiét luong béng nhau, khong toa nhiét lugng va khong chuyén thé. Do tang nhi¢t do
cta hai vat bang nhau. Phat biéu nao sau day 1a ding?

A. Nhiét d6 ban dau cta vat M cao hon nhiét 6 ban dau cua vat N.

B. Nhiét d6 ban dau cua hai vat béng nhau.

C. Nhi¢t dung riéng cta vat M nho hon nhi¢t dung riéng cta vat N.

D. Nhiét dung riéng cua vat M 16n hon nhiét dung riéng cua vat N.

Cau 14. Khi n6i vé dic diém ctua dong dién xoay chiéu, phat biéu ndo sau déy 1a dung?

A. Tan s cta dong dién xoay chiéu thay di lién tuc theo thoi gian.

B. Gia tri hiéu dung ctia cuong d6 dong dién bién thién diéu hoa.

C. Gia tri hi¢u dung cua cuong do dong dién dugc xac dinh dya trén tac dung nhi¢t cua dong dién.

D. Gia tri tic thoi cua cuong do dong dién ludn nhéd hon gié tri hi¢u dung.

Céu 15. Khi dua mot cuc ctia thanh nam cham ra xa mot vong day dan kin, tir thong qua vong day bién
thién. Dong dién cam tng sinh ra trong vong day c6 chiéu sao cho tir truong ciia né c6 tac dung

A. diy nam cham. B. htt nam cham.

C. lam tr théng qua vong day bang khong. D. lam giam tir thong qua vong day.

Céu 16. Mot hat tich dién chuyén dong tron déu trong tir truong déu chi do tac dung cua lyuc tir. Phat biéu
nao sau day la dang?

A. Gia tdc cta hat khong doi. B. Luyc tur sinh cong am.

C. Lyc tir 1am thay d6i véan toc cua hat. D. Bong luong cua hat khong doi.

Cau 17. Trong y hoc hat nhan, c6 nhiing truong hop phai dua mot ddng vi phong xa vao co thé nguoi.
Trong co thé, hang s phong xa ciia dong vi nay

A. nho hon so vé6i khi bao quan trong binh chuyén dung do nhiét d6 co thé cao hon.

B. khong d6i so voi khi bao quan trong binh chuyén dung.

C. phu thudc vao phan tmg hoa hoc giita ddng vi va cac chit trong co thé.

D. 16n hon so véi khi bao quan trong binh chuyén dung do ap sudt trong co thé 16n hon.

Céu 18. Phat biéu nao sau ddy 1a dung vé qua trinh bién dbi trang thai cia mot luwong khi 1i tudng xac
dinh?

A. Thé tich khong d6i, nhiét d6 tang thi 4p suat ctia luong khi giam.

B. Ap suit va thé tich ciing giam thi nhiét d6 cua luong khi giam.

C. Nhiét 46 khong doi, thé tich giam thi ap suit cua lugng khi giam.

D. Ap sut khong di, nhiét do tang thi thé tich cua luong khi giam.

PHAN II: Thi sinh tra 1i tir cAu 1 dén ciu 4; trong mdi y a), b), ¢), d) & mdi ciu, thi sinh chon diing
hoac sai
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Cau 1. Mot thanh kim loai thfmg ¢ khoi lugng 7, chiéu dai ! va co thé truot khong ma sat trén hai ray
dan dién song song (tao v4i mit phang ngang goc 0 ). Hé thdng dat trong tir truong déu co cam tng tir B
huéng thang ding 1én trén tai noi c6 gia toc trong truong 13 & (hinh v&). Bé qua tir truong Trai Dit.
Trong thanh c6 dong dién khong d6i / . Thanh dung yén.

'/

—
& X B

v

a) Néu ting cudong do dong dién, thanh sé truogt xu(f)ng.
b) Luc tu tdc dung 1én thanh kim loai ¢6 phuong nam ngang.
¢) Do 16n cua lyc tir tac dung 1én thanh kim loai 1a £ = B1isiné

Y Ca 2 n N  BIC = me s
d) bicu kién dé thanh can bang la BIT =mg tan&

CAu 2. Mot xilanh cach nhiét nam ngang dugc chia thanh hai ngén kin b1 mdt pit-tong cach nhiét co thé
dich chuyén khong ma sat. Trong mdi ngin c6 mot luong khi li tudng xac dinh. Ban dau hé & trang thai
cin bang. Gia sir 1am néng khi ¢ ngan 1 va pit-tong dich chuyén vé phia ngan 2.

a) Nhiét luong ma khi khi & ngin 1 nhan dugc nho hon d6 ting ndi ning cia no.

b) Khéi khi ¢ ngdn 2 nhan cong.

¢) Khéi khi ¢ ngan 1 bi nén, khéi khi & ngin 2 dan.

d) Nhiét d6 cua khdi khi ¢ ngan 2 ting.
Céu 3. Mot nhom hoc sinh tim hiéu sy truyén nhiét luong giira hai lwgng nwéc c6 khoi lwong khac
nhau.
Nhom dua ra gia thuyét: Nhiét do can bcfng ctia hén hop nuoc chi phu thudc vao nhiét do ban dau cia hai
khoi nwée, khong phu thudce vao khéi lwong ciia chiing.
Ho dung nhiét luong ké c6 que khuay, nhiét ké va lam thi nghiém dé kiém tra gia thuyét. Phan thi nghiém
kiém tra “nhiét dg cdn bang ciia hon hop nwée khéng phu thude vao khoi heong ciia ching” gom cac

budc chinh sau: (1) Cho vao binh nhiét lugng ké mot luong nudce co khéi luong g nhiét do g (nhiét

d6 phong) va mot lugng nude co khéi luong & nhiét do L cao hon nhiét do phong.
Do nhiét d0 can bang ctuia hé bang nhiét ke.

(2) Lap lai budce (1) voi cac gia tri " va "™ khac nhau, gilt nguyén cac gia tri g va L .
a) Do giam noi nang cta khdi nude nong bang do ting ndi ning cia khdi nude lanh.
b) Goi € 1a nhiét dung riéng ctia nudc, I 1a nhiét do can béng cta hé, néu bo qua hao phi nhiét luong
thi phuong trinh can béng nhiét 1a. me(L=T)=melT -1} ")
c) O bude (1), nhiét do can bf?mg do duoc bf?mg nhiét ké 16n hon gid tri T tinh theo cong thurc (*) .
d) Gia thuyét ctia nhém hoc sinh cho rang “nhiét dé cdn bang ciia hon hop nwée khéng phu thudc vao
khéi lwong ciia ching” 12 sai.
Céu 4. Tur cac két qua quan trac, nguoi ta dua ra gia thuyét: Tai tim mot ngdi sao c6 nhiét do rat cao, da
xay ra phan (mg téng hop hat nhan tao thanh hat nhan helium va giai phong nang luong.
a) Néu gia thuyét 1a dung thi nang luong téa ra phai twong tmg voi phan khéi lwong bi giam di trong
phan ng.
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b) Phan tmg tong hop hat nhan tao thanh helium d3 duoc st dung trong 16 phan tmg cta nha may dién
hat nhan.
¢) Phan tng téng hop hat nhan chi xay ra ¢ nhiét do rét cao.
d) Phan (g tong hop hat nhan néi trén 1a ngudn ning luong clia ngdi sao.

PHAN III: Thi sinh tré 19i tir cAu 1 dén cAu 6 (khong 1am tron két qua cac phép tinh trung gian &
cac cau tir cau 1 dén cau 6)
Noi dung cau 1 va 2: B¢ xac dinh dJ 16n cam ung tir cua tir truong Trai Dat, mét nhém hoc sinh dung

mot khung dy dan phang hinh Vuong gom 102 vong day, dién tich moi vong la 409,cm’* . Ban dau, mat
phang khung day Vuong gdc v6i thanh phan ndm ngang cia tir truong Trai Dat. Cho khung diy quay déu

véi the do goc 1a 1426 rad’s quanh tryc thing ding nam trong mat phing khung déy, di qua tdm va

vudng goc voi canh ctia khung. Trong khung day xuét hién suét dién dong cam tng hiéu dung 1a
1,21 mV . Tai noi lam thi nghiém, tir truong Trai Dat duoc coi la déu, cac duong suc tor huong chéch

xubng dudi va hop voi phuong ngang mot goc 1a 35,0

Céu 1. D6 16n cam ung tr cua tir truong Trai Dit bang bao nhiéu microtesla (41) (1am tron két qua dén
chir s0 hang phan muo1)?

Ciu 2. Tir thong cuc dai qua khung dy ¢6 d6 16n bing bao nhiéu miliweber (MYVP) (1am tron két qua
dén chir s6 hang phan tram)?

Noi dung ciu 3 va 4: Mot xilanh ndm ngang, chtra mot lwong khi 1i tuong xac dinh. Khi trong xilanh
dugc ngan cach voi khong khi bén ngoai boi mot pit-tong c6 thé dich chuyén khong ma sat. Ban dau, khi

I =303K

o nhi¢t do , pit-tong ndm can bang cach day xilanh 435,0,cm Truyén nhiét luong cho khéi khi

sao cho pit-tong dich chuyén dén vi tri cach day xilanh 2% thi dimg lai. Luc d6, nhiét d6 khéi khi 1
T, . Biét ap suit khi quyén 1a P, =1,00-10".Pa .
Cau 3. Nhiét do L 1a ¥ 10K iy (lam tron két qua dén chir s6 hang phan tram).

Cau 4. Dich chuyén pit-tong vé vi tri ban diu sao cho nhiét do ciia khéi khi lic nay la 7> va ap sudt cua

khéi khila 10°.Pa . Tim ¥ (lam tron két qua dén chit s6 hang phan tram).
Noi dung ciu 5 va 6: Nguoi ta khao sat nhitng nét v& bang than cui do nguoi Anasazi vé vao thoi ky xay
ra mQt vu “no si€u tan tinh”. Vu nd nay tao ra mdt lugng 16n dong vi phdng xa cobalt 56. Biét chu ki ban

rd cua cobalt 56 va carbon 14 lan luot 1a 7?’1 ngay va 5730 pam. .
Cau 5. Sau 365 ngay ke tir khi xay ra vy no, lugng cobalt 56 giam bao nhi€u phan trim so voi lugng ban
dau (lam tron két qua dén chir s6 hang phan muoi)?

Cau 6. Goi H, va H 1a 6 phong xa cta carbon 14 trong nhitng nét v& khi dugc vé va khi duogc khéo sat.

i =0, 85803
It 3 , I3 , \
Tt khi v€ dén khi H 1a 210" ngm. Tim z (lam tron két qua dén chir s6 hang phan tram).
HET
e Thi sinh khong dugc st dung tai liu;
e Giam thi khong giai thich gi thém.
DAP AN THAM KHAO

Phin I
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Ciu |1 | 2|3 |4 |5|6|7|8]|9
bijpan B  B|A|C|C | B|A|B|D
A 1 1 1 1
Cau01121341561718
bapan | A|]A|D|C|C|B|C|B|B
Phin II
Cau a b c d
1 Sai | Bung | Sai | Dlng
2 Sai | bang | Sai | bung
3 Sai | bang | Sai | Bung
4 | bing | Sai | bing | Bung
Phan 111
Cau | Pap an
1 35,1
2 0,12
3 | 0,37
4 1,22
5 | 96,2
6 | 0,97
LOI GIAI THAM KHAO

I. PHAN I - TRAC NGHIEM 4 LUA CHON
Cau 1. Chon B

Tia gamma 14 birc xa dién tir c6 nang luong 16n, kha ning ddm xuyén rat manh. Vi thé tia gamma c6 thé
di tir bén ngoai co thé dén khdi u nam bén trong.

Khong chon C vi tia gamma van c6 thé gay ton thuong mé lanh, do d6 trong xa tri phai dinh huéng chum
tia rat can than.

Dap an: B.
Cau 2. Chon B

%

 Cac qua trinh: Nong chay: chatrin  chat long, thu nhiét.
%
o Soi:chitlong  chat khi, thu nhigt.
%
o Dong dic: chat1ong  chat rin, tda nhiét.
%

o Ngungtu: chdtkhi  chat long, t6a nhiét.

Vay hai qué trinh déu thu nhiét 12 néng chay va soi.

uigeli.xyz Trang 5



uigeli.xyz
Pap an: B.

Cau 3. Chon A
Luc tir tac dung 1én doan ddy dan mang dong dién c6 do lén

F=ARlsing

o B
trong 46  1a goc giita day dan va vecto cam ung tir

Bl « F I
Dodokhi , , Kkhongddithi  tilé thudn véi

B
Phuong cua luc tr vuong géc voi ca day danva  , nén B, C, D sai.

Dap an: A.

Cau 4. Chon C

Nhiét luong ludn ty truyén tir vt c6 nhiét dd cao hon sang vt co nhiét do thap hon.
Vi nhiét truyén tir X sang Y nén lac dau

T

X

>T.

!
Khong thé noi vat nao "chtra nhiéu nhiét lugng hon", vi nhiét lugng khong phai dai lugng dugc chira san
trong vat.
Pap an: C.
Cau 5. Chon C

o Biéu hién dic trung cia tir trudng 13 n6 gay ra hwe tir 1én: nam chim;

e dong dién;

e dién tich chuyén dong.

Dién tich dimg yén khong chiu luc tir vi

F=|g|vBEsinea
v=10( F=0

ma thi

bap an: C.

Cau 6. Chon B
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O chat ran, cac phan tir dao dong quanh céc vi tri cdn bang xac dinh.

O chét l1ong, cic phan tir ciing dao dong quanh nhiing vi tri can bang nhung cac vi tri ndy c6 thé thay do6i
theo thoi gian.

Con & chat khi, cac phan tu chuyén dong hon loan gz‘in nhu tu do.
Vi vay c6 thé 1a thé ran hoic thé 16ng.

bap an: B.

Cau 7. Chon A

Khi Ii twong bi nén ding ap, tirc 1a

p=hngs?

pV =nRT
Phuong trinh trang thai:

P n
,  khong doi thi

V T
Nén khilam gidmnén  cling giam.

Dap an: A.
Ciau 8. Chon B

n

o Hai khoi khi co: cung s mol
T

e cung nhiét do

Theo

pV =nRT

thi

B nRT
— 5

V
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V p
Do d6  til€ nghich voi
P> P,

Vi nén

V<V,

bap an: B.

Cau 9. Chon D

Lam lanh khi nghia 14 khi téa nhiét, nén nhiét 4o giam.

Vi khi 1i tuong, ndi nang chi phu thudc nhiét do. Nhiét do gidm thi ndi nang giam.
Binh c6 thé tich khong d6i nén khi khong thuc hién cong.

bap an: D.

Cau 10. Chgn A

Cac phan tir khi chuyén dong hon loan theo moi huéng. Trong mdt luong khi ding yén, khong co huong
chuyén dong wu tién nén vecto van toc trung binh cia toan bg cic phan tir bang 0.

Va cham giita phan tir v6i thanh binh li tuéng 1a va cham dan hoi nén téc do khong tu ting hay giam sau
moi va cham.

Pap an: A.
Cau 11. Chgn A

AT
Hai qua trinh c6 cung d6 tang nhiét do

AL =nC AT

Véi cung mot luong khi li tudng:

AT
Vi giéng nhau nén d6 ting nodi ning trong hai qua trinh bang nhau.

Qua trinh (2): ding tich
Khi khong sinh cong nén

0, =AU

Qua trinh (1): ding ap

Khi néng 1én va nd ra nén con phai thyc hién cong. Vi vay
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O =AU+ 4

= whith’chi'n

Suy ra

O >0

Hay

0, <0

Pap an: A.

Cau 12. Chgn D

Hai hat nhan c6 cung s6 nucleon

Ning luong lién két riéng:

A
Vicung nhung

Elk..\l > EIL..\

nén

&, =&

M M

Hat nhan c6 ning luong lién két riéng 16n hon thi bén vimg hon.

bap an: D.

Cau 13. Chgon C

Hai vat nhan nhiét lugng béng nhau va c6 d6 tang nhiét do béng nhau.
Cong thtrc

O=mcAT
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WO =,

m

a =My

Pap an: C.
Cau 14. Chgn C
Gia tr1 hi€u dung ctia dong dién xoay chiéu dugc x4c dinh dua trén tac dung nhiét.
1
Dong xoay chiéu c6 cuong do hiéu dung  gay tac dung nhi¢t tuong duong dong di€n mot chiéu co

1
cuong do0 chay qua cung dién tr¢ trong cung thoi gian.

{
==L
2
V61 dong dién hinh sin:

Pap an: C.
Cau 15. Chgon B

Khi dua nam cham ra xa vong day, tir thong do nam cham qua vong day giam.

Theo dinh lut Lenz, dong dién cam tng tao ra tir truong c6 tic dung chong lai sw gidzm tir théng, tuc 1a
¢O xu hudng gitr nam cham lai.

Vi vay vong day hut nam cham.
bap an: B.
Cau 16. Chon C

A=0
Luc tir luén vudng goc voi van toc nén khong sinh cong:

Vi vy d6 16n van toc khong doi, nhung hwéng ciia vecto van toc lién tuc thay doi.

Do do luc tir lam thay ddi van toc cua hat.
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p=my

bong luong cling thay d6i huéng nén khong thé néi dong luong khong doi.
bap an: C.

Cau 17. Chon B

Hing sé phong xa

. In2
A=—
T

1a dac trung riéng ctia ddng vi phong xa.
e NO gén nhu khong phu thudc vao: nhi¢t do;
e 4p suat;
e trang thai hoa hoc;
e moi trudng bén ngoai.
Vi vay khi dua dong vi vao co thé thi hing sb phong xa van khong doi.

Dap an: B.

Cau 18. Chon B

pV =nRT
Phuong trinh trang thai:
Vi lugng khi xéc dinh,
V
="
nRk
pV
Néu ap suit giam va thé tich ciing giam thi tich giam, do d6 nhiét do giam.
Vi vay B dang.
14 T P
e Kiém tra cac phuong an khac: A:  khong doi, tingthi  phai ting — sai.
T V p
e C: khongddi, giamthi phaiting — sai.
P T V

o D: Kkhongddi, tingthi phaiting — sai.
Dap an: B.
II. PHAN II - TRAC NGHIEM PUNG/SAI

Céu 1. Thanh kim loai trén mit phing nghiéng
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B
Thanh nam ngang, tir trudng  thang dung.

F=BIl
Luc tir c6 do lon:

B
vi day dan vudng goc voi

Luc tir ndm theo phuong ngang.
Chiéu céc lyc 1én phuong song song voi mit phing nghiéng.
F=Fceosd=Bilcosd
Thanh phan luc tir doc theo mit phing nghiéng:
P =mgsint/
Thanh phan trong luc kéo thanh xubng ddc:
Bllcosd = mesin &
Khi thanh can bang:
Suy ra

Il =metan &

a) Néu tiang cwong do dong dién, thanh sé truot xudng.

1
Ban déu lyc tir can bang véi thanh phan trong lyc. Néu  ting thi lyc tir ting, thanh c6 xu huéng di 1én
doc, khong phai xudng.

Sai.

b) Lure tir tic dung Ién thanh kim loai c6 phwong nim ngang.

B B
Theo quy tic ban tay tréi, lyc tir vuéng goc voi thanh va . Thanh ndm ngang v thang dtmg nén luc
tor ndm ngang.

bing.

F=Bllsint)
©)

B 90 %
Goc gitaday va  1la  , khong phai
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F=RBilsin90 = &l

Sai.

Il = metan &
d)

Pung nhu da chirng minh trén.

Ding.

Ciaul:S-b-S-b.

Cau 2. Hai khoi khi va pit-tong

Lam néng khi ¢ ngan 1 1am pit-tong chuyén vé phia ngan 2.

e Nhu vay: khi 1 né ra;
e khi 2 bi nén.

a) Nhiét lwgng khi 1 nhan nhé hon d¢ ting ngi ning.

O =AU+ A,

Khi 1 vira ting ndi nang, vira thuc hién cong day pit-tong:

Do d6

Phat biu sai.

Sai.

b) Khéi khi ¢ ngin 2 nhén cong.
Khi 2 bi pit-tong nén nén nhén cong.
Dung.

¢) Khi 1 bi nén, khi 2 dan.

o Thuc té nguoc lai: khi 1 dan;
e khi2 binén.

Sai.
d) Nhiét do khi 2 tang.

Xilanh cach nhiét va khi 2 bi nén nén cong truyén cho khi lam noi ning khi ting.
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No6i nang khi i twong tang thi nhiét do tang.

Ding.
Ciau2:S-b-S-D.
Cau 3. Tron hai lwgng nuéc

m,, T,

e Goi: nudc lanh: ;
m,, 1,

e nudc nong: ;
T

e nhiét do can béng:
a) Do giam ndi ning ciia nwée néng bang dd ting ndi ning ciia nwée lanh.
Trong thi nghiém thuc té, nhiét lugng ké ciing ¢ thé hap thu mot phan nhiét luong.
Vi vay khong nhat thiét toan bd ning lugng nude nong mat di déu truyén cho nude lanh.
Sai.
b) Néu bé qua hao phi nhiét thi

mool T, =T y=mo(T =T}

(. =moll,—T)

Nhiét lugng nude ndng toa ra:

O, =me(lT =1}

Nhiét lvong nudce lanh thu vao:

Q)l.'n = Q)U'.l:
Néu b6 qua hao phi:

Do do6 phuong trinh da cho dung.

Ding.
m- I —m. T =mT —mT
Ta con co thé bién doi: ,
suy ra
m T+ T,
NN
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T m, m,

Cong thirc nay cho thiy ~ phu thudc vao  va

T
¢) Nhiét d9 cin bing do dwoc 16n hon  tinh theo cong thirc.

Trong thyc té nhiét luong ké va méi trudng thuong lay bot mot phan nhiét ciia nude nong nén nhiét do
thuc t€ thuong thap hon gia tri li tudng tinh bang cong thic trén.

Do d6 phat biéu "16n hon" 12 sai.
Sai.

d) Gia thuyét nhiét d9 cin bang khong phu thuc khoi lwgng la sai.

Tur
T+m T
T — H.l. I Ji.l. ;
M,
m,m, T
ta thiy thay doi thi  thay doi.
Dung.

Cau3:S-b-S-b.
Céu 4. Phén wng tong hop hat nhin trong ngdi sao
a) Ning lwong téa ra twong ing véi phan khoi lwong giam.

E = Amc*
Theo hé thirc Einstein:

Khdi luong nghi bi hut chuyén thanh ning luong.
Ping.
b) Phan @ng tong hop helium di dwoc sir dung trong 10 phéan ing nha may dién hat nhén.

Cac nha may dién hat nhan hién nay st dung phan hach hat nhén, chang han uranium, chir khong str
dung phan tng nhiét hach dé phat dién thuong mai.

Sai.
¢) Phan tng tong hop hat nhan chi xay ra ¢ nhiét d rat cao.

Céc hat nhan déu mang dién duong nén day nhau b?u}g Iuc Coulomb. Can nhiét d6 rat cao dé ching c6
dong ndng du 16n dén gan nhau va xay ra phan tng tong hop.

Ping.
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d) Phan wng tong hgp hat nhan la nguon nang lwgng ciia ngoi sao.

Trong cac ngdi sao, cac hat nhan nhe tong hop thanh hat nhan ning hon va giai phong ning lugng rat 16n.
Dung.

Ciu4:D-S-Db-Db.

II1. PHAN III - TRA LOI NGAN

Cau 1. Tinh cim tng tir clia tir treong Trai Dat

N =102
o Taco:sd vong day: ;

S5=409 cm"
« dién tich moi vong: ;

er= 14,20, rad’s
o tdc do goc: ;
E=121,mV

o suitdién dong hiéu dung: ;

a =350

gbc cua tur trudng so voi phuong ngang:

§=409=10 " =0.0409.m"

Poi don vi: ,

E=121=10"V

Do khung quay quanh truc thang dtmg nén chi thanh phin nim ngang ciia tir trwong Trai Dat giy
bién thién tir thong.

B

h

Goi thanh phan nam ngang 13
Ta co

i, = Bcosis

E, = NB,Saw

Suat dién dong cam ung cuc dai:
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Suy ra

E, =\2E

Do d6
_aE
B NS
J2 121107
T 102-0,0400- 14,26
Thay sb:
Tinh duoc

B =2 870=10°.T

Hay

B, ~ 28,76, uT

Lam tron dén hang phan muoi:

35,1
Pap an Cau 1:

Cau 2. Tir thong cuc dai

= NE 5Cos( )

Tur thong qua khung day:
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& =NBS

Iax
Do d6 tir thong cuc dai:
E:: = Xp iy
O cau trén:
Suy ra

£ ﬁf:'

] e = =
el i

V221007

4
o 14.20
Thay so:
Ta duoc

d = 1,20x10 °,Wh

M =0120,mWh
D6i sang mWb:
=012, mWh
Lam tron dén hang phan trim:
0,12
Pap an Cau 2:
X

Cau 3. Tim
T =303,K
Ban dau: ,

[ =45.0.cm

Sau khi truyén nhiét:

Do xilanh c6 tiét dién khong ddi nén

¥V, [, 55

uigeli.xyz
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Pit-tong can bang véi ap suat khi quyén trong ca qua trinh nén day la qua trinh dang ap.

e
Lo
Theo dinh luat Charles:
Suy ra
V.
I,=1 —=
2 %
T =303 -
- 45
Thay sb:
Tinh duoc
T =37033 K
Dé cho
T,=x 10K
Do do
170113
= 0.33 =10,37033
1000

x=0,37
Lam tron hang phan tram:
0,37
Pap an Cau 3:

Y

Cau 4. Tim
J.']..: =p, = .00 = ][];.PH

Sau khi truyén nhiét, ta c6 trang thai 2:

J5 ~55.cm
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nhiétdola .
)5 ~45.cm
Sau d6 dua pit-tong tro lai vi tri ban dau:
L

va dé cho nhiét d6 van bang
Nhu vay qua trinh tir trang théi 2 dén trang thai 3 1a ding nhiét.

b = pibs
Ap dung dinh luat Boyle:
Suy ra
v,
), =, —=
D=
V, 35
v, 45

Do tiét dién xilanh khong d6i:

Vay

A1

g

o= L0010

e
LA

Tinh duoc

p.o= 12222 107, Pa

bé cho
107, Pa

2=

nén

i e e i

Lam tron:
Trang 20
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1,22

Pap an Cau 4:

0,82 1,22
Trong anh ¢ vé co sb viét tay khoang & cau nay. Néu doc dung dir kién dé thi két qua phai 1a ,
55 45
vi khi nén tir thé tich tvong tng ~ cm vé cm trong khi nhiét d6 khong doi thi 4p suat phai ting,
0.82x10°

khong thé giam xudng Pa.
Cau 5. Phin trim cobalt 56 di giam

r=77,1
Chu ki bén ra: ngay.

=365
Thoi gian: ngay.

Dinh luat phéng xa:

Do d6 ti s6 luong cobalt con lai:

N
— = 0,037574
N

Tinh duoc

3,7574%
Nghia 1a con khoang

AN = 100%— 3, 7574%
Phan d4 giam:
._.11.1."-n_:_‘ - "}ﬁ. j—l'jf"ln.;-.

Suy ra

96, 2%

Lam tron dén hang phan muoi:

96,2
Pap an Cau S:

Cau 6. Xac dinh thoi gian duwa vao carbon 14

H = I;:‘wikl‘r
D0 phong xa:
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H N
A HH ‘:‘\’;H
Do  khong d6i nén
i —2
H,
Theo dinh luat phong xa:
i =, 8803
H
bé cho: ,
7=5730
nam.
0.8803=2"""
Do dé
In0.8893 =— —In2
5730
Lay logarit:
~ 5730In0,8893
In2
Suy ra
{ = 969,85
Tinh duoc nam.
t=z-10°
bé cho nam.
UnY =5
-0 6 96083
1000
Suy ra
z=0,97

Lam tron hang phan trim:

0,97
Pap an Cau 6:
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	PHẦN I: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18, mỗi câu thí sinh chỉ chọn một phương án
	Câu 1. Trong y học hạt nhân, có trường hợp cần chiếu tia phóng xạ vào khối u trong cơ thể. Để tia phóng xạ chiếu từ bên ngoài vào được khối u trong cơ thể, người ta thường sử dụng tia gamma. Lý do chủ yếu là vì
	Câu 2. Những quá trình chuyển thể nào sau đây thu nhiệt lượng?
	Câu 3. Lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn thẳng mang dòng điện không đổi ở trong từ trường đều
	Câu 4. Hai vật X và Y tiếp xúc với nhau và nhiệt lượng tự truyền từ vật X sang vật Y. Phát biểu nào sau đây là đúng?
	Câu 5. Biểu hiện cụ thể của từ trường là sự xuất hiện của
	Câu 6. Một khối chất mà các phân tử tạo nên nó dao động quanh vị trí cân bằng thì khối chất đó
	Câu 7. Một khối khí lí tưởng xác định được nén đẳng áp. Phát biểu nào sau đây là đúng?
	Câu 8. Hai khối khí lí tưởng có cùng số mol, ở cùng nhiệt độ. Khối khí 1 có áp suất lớn hơn khối khí 2. Phát biểu nào sau đây là đúng?
	Câu 9. Làm lạnh một lượng khí lí tưởng trong bình kín có thể tích không đổi. Nội năng của lượng khí
	Câu 10. Phát biểu nào sau đây là đúng về các phân tử của một lượng khí lí tưởng trong một bình kín có nhiệt độ không đổi?
	Câu 11. Một khối khí lí tưởng nhận nhiệt lượng và thực hiện hai quá trình biến đổi trạng thái độc lập. Quá trình (1) có áp suất không đổi; quá trình (2) có thể tích không đổi, không sinh công. Độ tăng nhiệt độ ở hai quá trình đều bằng nhau. Trong cả hai quá trình, khối khí đều không tỏa nhiệt lượng. Phát biểu nào sau đây là đúng?
	Câu 12. Hai hạt nhân M và N có cùng số nucleon. Nếu năng lượng liên kết của hạt nhân M lớn hơn của hạt nhân N thì
	Câu 13. Hai vật rắn M và N được làm từ hai chất khác nhau, khối lượng của vật M lớn hơn của vật N. Hai vật nhận được nhiệt lượng bằng nhau, không tỏa nhiệt lượng và không chuyển thể. Độ tăng nhiệt độ của hai vật bằng nhau. Phát biểu nào sau đây là đúng?
	Câu 14. Khi nói về đặc điểm của dòng điện xoay chiều, phát biểu nào sau đây là đúng?
	Câu 15. Khi đưa một cực của thanh nam châm ra xa một vòng dây dẫn kín, từ thông qua vòng dây biến thiên. Dòng điện cảm ứng sinh ra trong vòng dây có chiều sao cho từ trường của nó có tác dụng
	Câu 16. Một hạt tích điện chuyển động tròn đều trong từ trường đều chỉ do tác dụng của lực từ. Phát biểu nào sau đây là đúng?
	Câu 17. Trong y học hạt nhân, có những trường hợp phải đưa một đồng vị phóng xạ vào cơ thể người. Trong cơ thể, hằng số phóng xạ của đồng vị này
	Câu 18. Phát biểu nào sau đây là đúng về quá trình biến đổi trạng thái của một lượng khí lí tưởng xác định?

	PHẦN II: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4; trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai
	Câu 1. Một thanh kim loại thẳng có khối lượng , chiều dài và có thể trượt không ma sát trên hai ray dẫn điện song song (tạo với mặt phẳng ngang góc ). Hệ thống đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ hướng thẳng đứng lên trên tại nơi có gia tốc trọng trường là (hình vẽ). Bỏ qua từ trường Trái Đất. Trong thanh có dòng điện không đổi . Thanh đứng yên.
	
	Câu 2. Một xilanh cách nhiệt nằm ngang được chia thành hai ngăn kín bởi một pit-tông cách nhiệt có thể dịch chuyển không ma sát. Trong mỗi ngăn có một lượng khí lí tưởng xác định. Ban đầu hệ ở trạng thái cân bằng. Giả sử làm nóng khí ở ngăn 1 và pit-tông dịch chuyển về phía ngăn 2.
	Câu 3. Một nhóm học sinh tìm hiểu sự truyền nhiệt lượng giữa hai lượng nước có khối lượng khác nhau.
	Câu 4. Từ các kết quả quan trắc, người ta đưa ra giả thuyết: Tại tâm một ngôi sao có nhiệt độ rất cao, đã xảy ra phản ứng tổng hợp hạt nhân tạo thành hạt nhân helium và giải phóng năng lượng.

	PHẦN III: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6 (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian ở các câu từ câu 1 đến câu 6)
	Câu 1. Độ lớn cảm ứng từ của từ trường Trái Đất bằng bao nhiêu microtesla (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười)?
	Câu 2. Từ thông cực đại qua khung dây có độ lớn bằng bao nhiêu miliweber (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần trăm)?
	Câu 3. Nhiệt độ là . Tìm (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần trăm).
	Câu 4. Dịch chuyển pit-tông về vị trí ban đầu sao cho nhiệt độ của khối khí lúc này là và áp suất của khối khí là . Tìm (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần trăm).
	Câu 5. Sau 365 ngày kể từ khi xảy ra vụ nổ, lượng cobalt 56 giảm bao nhiêu phần trăm so với lượng ban đầu (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười)?
	Câu 6. Gọi và là độ phóng xạ của carbon 14 trong những nét vẽ khi được vẽ và khi được khảo sát. Từ khi vẽ đến khi là năm. Tìm (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần trăm).
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